
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ TỪ TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ 

KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 1995 

(Theo vùng địa lý) 

I. Các chỉ tiêu tổng hợp chung 

1 Số cơ sở, số lao động trong các cơ sở KT, HC, SN có đến 1-7-1995 

2 Số cơ sở KT, HC, SN phân theo ngành kinh tế có đến 1-7-1995 

3 Số lao động trong các cơ sở KT, HC, SN phân theo ngành kinh tế có đến 1-7-

1995 

4 Lao động trong các cơ sở KT, HC, SN phân theo trình độ đào tạo có đến 1-7-

1995 

5 Số cơ sở KT, HC, SN phân theo mức thu nhập bình quân đầu người/ tháng trong 

năm 1994 

6 Số cơ sở KT, HC, SN phân theo mức thu nhập bình quân đầu người/ tháng trong 

6 tháng đầu năm 1995 

7 Số cơ sở KT, HC, SN phân theo ngành kinh tế và mức thu nhập bình quân đầu 

người/ tháng trong 6 tháng đầu năm 1995 

8 Số cơ sở và số lao động trong các cơ sở KT, HC, SN  phân theo đơn vị hành 

chính có đến 1-7-1995 

II. Các chỉ tiêu về doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp 

9 Số cơ sở thuộc các doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế có đến 1-7-1995 

10 Số cơ sở thuộc các doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế, đơn vị hành chính và 

mức thu nhập bình quân đầu người/ tháng  trong 6 tháng đầu năm 1995  

11 Lao động trong các doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế và khu vực vốn 

12 Lao động trong các doanh nghiệp phân theo loại hình tổ chức, ngành kinh tế và 

trình độ đào tạo 

13 Số doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế và khu vực vốn và loại hình doanh 

nghiệp có đến 1-7-1995 

14 Số doanh nghiệp phân theo khu vực vốn và quy mô giá trị tài sản cố định có đến 

31-12-1994 

15 Số doanh nghiệp phân theo khu vực vốn và quy mô tổng nguồn vốn  có đến 31-

12-1994 



III. Các chỉ tiêu về kinh tế cá thể 

16 Số cơ sở KTCT phân theo ngành kinh tế, đơn vị hành chính, đăng ký kinh doanh 

và thuế có đến 1-7-1995 

17 Lao động trong các cơ sở KTCT phân theo ngành kinh tế, đơn vị hành chính và 

trình độ đào tạo có đến 1-7-1995 

18 Số cơ sở KTCT phân theo ngành kinh tế và mức doanh thu trong tháng 6 năm 

1995 

 IV. Các chỉ tiêu tổng hợp về cơ sở hành chính, sự nghiệp 

19 Số cơ sở và số lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp 

20 Số cơ sở HCSN phân theo ngành hoạt động, đơn vị hành chính và cấp quản lý có 

đến 1-7-1995 

 

 


